
UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

TT ID Họ và tên Khối Lớp 
Vòng 

thi

Điểm 

thi

Thời 

gian thi 

[ giây ]

Số lần 

thi
Ghi chú

1 33088002 Nguyễn Đức Anh 6 6a1 7 480 1591 1

2 17860779 Trần Cao Quốc Bảo 6 6 7 260 1233 1

3 32512421 Mai Xuan Hieu 6 6A1 7 350 1807 1 Chỉnh lại thông tin

4 17054759 Nguyễn Lương Hòa 6 6a3 7 370 1709 1

5 2308414 Ayun Phạm Gia Huy 6 6a1 7 290 1496 1

6 32559265 đỗ duy khoa 6 6a2 7 390 2263 1 Chỉnh lại thông tin

7 3900929 Vũ Bảo Ngọc 6 6A2 7 360 1584 1

8 32647473 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 6 6a1 7 90 573 1

9 32461988 Phan Huy Hải Phong 6 6a3 7 90 1089 1

10 32407309 Kiều Thái Phong 6 6a1 7 220 1094 1

11 33317134 Nguyễn Đình Tài 6 6a1 7 390 1575 1

12 32430239 Trịnh Thị Quỳnh Anh 7 7a2 7 390 2073 1

13 33308267 Tên không có 7 a3 7 430 1656 1 Chỉnh lại thông tin

14 33305335 Hồ Hạnh Dung 7 7a1 7 400 2100 1

15 32449873 Đặng Hoàng Hải Đăng 7 7a1 7 380 2280 1

16 30917753 Phạm Nguyễn Cẩm Hà 7 6a1 7 400 2174 1

17 32649144 Đặng Thái Huyền 7 7a1 7 370 1953 1

18 32731713 kiet 7 7a2 7 380 1026 1 Chỉnh lại thông tin

19 33278048 Quách Thị Hoàng Lan 7 7a3 7 330 1926 1

20 33378392 Phạm Tâm Như 7 7a1 7 350 1811 1

21 31654582 Nguyễn Đỗ Phương 7 7A1 7 410 2480 1

22 33374317 Nguyễn Thanh Thanh 7 7a1 7 340 1239 1

23 33353170 Bùi Hoàng My Thư 7 7A1 7 390 1645 1

24 240882 Trần Phương Uyên 7 7a1 7 90 1443 1

25 32295380 Lê Đại Gia 8 8a1 7 330 2673 1

26 33372830 Trần Trúc Gia 8 8A2 7 260 1006 1

27 31589037 Hồ Nguyễn Kim Hùng 8 8a3 7 350 2240 1

28 32229348 Phạm Trung Kiên 8 8a1 7 380 2596 1

29 32773005 Khổng Phạm Khánh Linh 8 8a2 7 370 1716 1

30 32882060 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 8 8a2 7 290 1643 1

31 27217884 Phan Hữu Ngọc 8 8a2 7 280 2198 1

32 32883603 Luu Thi Bich Phuong 8 8a6 7 60 853 1 Chỉnh lại thông tin

33 32251222 sa 8 8a2 7 190 1535 1 Chỉnh lại thông tin

34 30379734 Phạm  Tiến 8 8a2 7 260 1499 1

35 31650440 Lê Đình Đức Đạo 9 8A1 7 330 2487 1

36 33376080 Nguyễn Thị Huế 9 9a3 7 400 2554 1

37 32269383 Lê Trần Mỹ Linh 9 9a2 7 350 2661 1
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